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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2022-2023
Kèm theo Quyết định số        /QĐ-THPT Chuyên ngày      tháng 08 năm 2022
của Hiệu trưởng trường THPT Chuyên)
	TT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Ngữ văn 10 
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh. Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong
	Giáo dục 
Việt Nam

	2
	Toán 10 (Cánh Diều)
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Vương, Phạm Xuân Chung, Phạm Hoàng Quân
	Đại học 
Sư phạm

	3
	Tiếng Anh 10
Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng
	Giáo dục 
Việt Nam

	4
	Giáo dục quốc phòng  và an ninh 10
(Cánh Diều)
	Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phi Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huỳnh, Uông Thiên Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh.
	Đại học 
Sư phạm

	5
	Giáo dục thể chất 10: Đá cầu
(Cánh Diều)
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học 
Sư phạm

	
	Giáo dục thể chất 10: Bóng đá
(Cánh Diều)
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Thành, Đinh Thị Mai Anh
	Đại học 
Sư phạm

	
	Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ
(Cánh Diều)
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh
	Đại học 
Sư phạm

	6
	Lịch sử 10
(Cánh Diều)
	Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng
	Đại học 
Sư phạm

	7
	Vật lí 10
(Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thụ
	Giáo dục 
Việt Nam




	8
	Hóa học 10
(Kết nối tri thức và cuộc sống)
	Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Vũ Anh Tuấn
	Giáo dục 
Việt Nam

	9
	Sinh học 10
(Cánh Diều)
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo (Chủ biên), Lê Thị Phương Hoa, Ngô Văn Hưng, Trần Thị Thúy, Đoàn Văn Thược.
	Đại học 
Sư phạm

	10
	Địa lí 10
(Cánh Diều)
	Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Mỹ Dung
	Đại học 
Sư phạm

	11
	Giáo dục kinh tế và Pháp luật 10
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan
	Giáo dục 
Việt Nam

	12
	Tin học 10
(Cánh Diều)
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng
	Đại học 
Sư phạm

	
13
	Mĩ thuật 10: Hội họa
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh
	Giáo dục 
Việt Nam

	14
	Công nghệ 10: Thiết kế và Công nghệ
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên
	Giáo dục 
Việt Nam

	
	Công nghệ 10
Công nghệ trồng trọt
(Kết nối tri thức với cuộc sống)
	Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu Hương, Vũ Văn Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc Tấn
	Giáo dục 
Việt Nam

	15
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
(Chân trời sáng tạo)
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thủy (Đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Đỗ Phú Trần Tình
	Giáo dục 
Việt Nam


Lưu ý: Chuyên đề học tập của các môn sử dụng bộ sách tương ứng của môn học đó.
Danh mục có 15 sách giáo khoa lớp 10./.
	
	
	Nghệ An, ngày      tháng      năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
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TS. Phạm Xuân Chung



2

